
ĐỀ THAM KHẢO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1/. (0.5 điểm) Triển vọng của ngành chăn nuôi:
A. Chuyển sang hướng chăn nuôi trang trại, công nghiệp hóa, hiện đại hóa
B. Chăn nuôi hữu cơ
C. Liên kết các khâu để tạo ra sản phẩm chất lượng.
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2/. (0.5 điểm) Ngành chăn nuôi cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp nhẹ là:
A. Lông
B. Sừng
C. Da
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3/. (0.5 điểm) Đặc điểm của Lợn Móng cái là:
A. Lông đen pha lẫn trắng hoặc hồng, lưng dài, rộng và hơi võng xuống.
B. Màu trắng, tai to rủ xuống trước mặt, tỉ lệ lạc cao
C. Thân dài, da màu trắng, tai dựng lên, có tỉ lệ lạc cao
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4/. (0.5 điểm) Chăn nuôi theo phương thức chăn thả:
A. Áp dụng khi nuôi trâu, bò, dê, …
B. Áp dụng khi nuôi gà, vịt, lợn
C. Là phương thức nuôi trong chuồng kết hợp vườn chăn thả
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 5/. (0.5 điểm) Nuôi dưỡng vật nuôi non cần lưu ý gì?
A. Cho bú sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng, nhiều kháng thể giúp vật nuôi chống lại bệnh tật.
B.Tập cho ăn sớm để cung cấp chất dinh dưỡng và giúp hệ tiêu hóa phát triển hoàn thiện.
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 6/. (0.5 điểm) Yêu cầu đối với vật nuôi đực giống là:
A. Nguồn gene tốt
B. Cơ thể khỏe mạnh
C. Kháng bệnh tốt
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7/. (0.5 điểm) Vai trò của ngành thủy sản:
A. Cung cấp thực phẩm cho con người
B. Cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi
C. Xuất khẩu thủy sản
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8/. (0.5 điểm) Loại tôm nào sống ở môi trường nước lợ?
A. Tôm càng
B. Tôm sú
C. Tôm hùm
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9/. (0.5 điểm) Thức ăn của thủy sản có:
A. Thức ăn tự nhiên



B. Thức ăn nhân tạo
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 10/. (0.5 điểm) Thực vật phù du là:
A. Vi tảo
B. Rong
C. Luân trùng
D. Giun
Câu 11/. (0.5 điểm) Người ta tiến hành cho cá ăn vào thời gian nào?
A. Sáng từ 6 đến 8 giờ
B. Chiều từ 4 đến 6 giờ
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 12/. (0.5 điểm) Có mấy phương pháp thu hoạch thủy sản?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 13/. (0.5 điểm) Những nguyên nhân nào gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và nguồn 
lợi thủy sản?
A. Cải tiến công nghệ, cải tiến con giống, nâng cao năng suất nuôi thủy sản.
B. Xây dựng các công trình thủy lợi, cung cấp nước cho nuôi thủy sản.
C. Phá hoại rừng đầu nguồn, đánh bắt hủy diệt, nuôi không đúng kĩ thuật.
D. Tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người nuôi thủy sản.
Câu 14/. (0.5 điểm) Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lí, cần tiến hành thực 
hiện biện pháp gì?
A. Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản, có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy 
sản.
B. Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản
C. Chọn nuôi những loại thủy sản có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp
D. Làm tăng nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏa cộng đồng.
II/. PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1/. (2.0 điểm)  Gia đình bạn Minh ở Bến Tre có đất rộng, điều kiện tự nhiên rất phù 
hợp để nuôi tôm sú nên đã cải tạo ao nuôi tôm sú. Ba vụ đầu nuôi đạt kết quả tốt, thu lãi  
lớn. Sau thu hoạch, gia đình tranh thủ mua giống, thả nuôi ngay, kết quả từ vụ thứ tư tôm bị 
nhiễm bệnh và chết hàng loạt, gia đình không hiểu nguyên nhân vì sao. Em hãy vận dụng 
những hiểu biết về kĩ thuật nuôi để giải thích và đề xuất giải pháp khắc phục?
Câu 2/. (1.0 điểm) Nếu tham gia nuôi thủy sản, gia đình em sẽ áp dụng các biện pháp bảo 
vệ môi trường để góp phần làm giảm thiểu ô nhiễm nước nuôi?

----------------------------HẾT-------------------------



ĐỀ THAM KHẢO
HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ  – LỚP: 7
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHUNG
- Trắc nghiệm: 7 điểm
- Tự luận: 3 điểm
II/. PHẦN II: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
Phần Câu Nội dung Điểm

I/. 
Trắc 
nghiệm 
(7.0 
điểm)

1 D 0.5
2 D 0.5
3 A 0.5
4 A 0.5
5 C 0.5
6 D 0.5
7 D 0.5
8 B 0.5
9 C 0.5
10 A 0.5
11 C 0.5
12 B 0.5
13 C 0.5
14 D 0.5

II/. Tự 
luận 
(3.0 
điểm)

1 - Theo em, từ vụ thứ tư, do nhà bạn Minh ngay sau khi thu hoạch vụ 
ba đã thả ngay mà chưa xử lý nguồn nước cũng như ao nuôi. Do đó 
môi trường nước, nơi sinh sống của tôm không còn được sạch sẽ, có 
thể là đã bị ô nhiễm trước đó dẫn đến tôm bị ngộ độc mà chết. 
- Biện pháp: Bắt số tôm còn lại trong ao lên rồi vệ sinh, tiêu độc khử 
trùng ao, thay mới nguồn nước trong ao. Sau đó mới đưa tôm vào 
nuôi

1.0

1.0

2 - Lắng (lọc) lọc nước bằng bể lọc lớn, có thể tích từ 200 đến để chứa 
nước. Sau 2 đến 3 ngày. Các chất lắng đọng ở phía đáy ao. Nước sạch 
phần trên dùng để nuôi cá.
- Dùng hoá chất khử độc như: Khí clo, vôi clorua, formon... và phơi 
ao trong 3-4 ngày. Sau đó mới bơm nước mới vào. Tăng cường sục 
khí -> Tháo bớt nước cũ và thêm nước sạch

0.5

0.5


